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 QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Qu   ịnh các hạn mức về giao  ất, công nhận qu ền sử dụng  ất, 

nhận chu ển qu ền sử dụng  ất trên  ịa bàn tỉnh Phú Yên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  quyền địa p ương ngày 19 t áng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ và 

Luật Tổ c ức c ín  quyền địa p ương ngày 22 t áng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban  àn  văn bản quy p ạm p áp luật ngày 22 t áng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban  àn  văn bản quy 

p ạm p áp luật ngày 18 t áng 6 năm 2020  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 t áng 01 năm 2024  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật N à ở số 27/2023/QH15, Luật Kin  doan  bất động sản số 

29/2023/QH15 và Luật Các tổ c ức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 t áng 6 

năm 2024  

Căn cứ Ng ị địn  số 102/2024/NĐ-C  ngày 30 t áng 7 năm 2024 của C ín  

p ủ Quy địn  c i tiết t i  àn  một số điều của Luật Đất đai; 

T eo đề ng ị của Sở Tài nguy n và M i trư ng tại T  tr n  số 445/TTr-

STNMT ngày 09 tháng 10 năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.              t    Qu  t          Qu                   v       

 ất,  ô     ậ  qu    sử dụ    ất,   ậ    u ể  qu    sử dụ    ất trê      b   tỉ   

Phú Yên. 

Điều 2. H ệu lự  t        

1. Qu  t           ó   ệu lự  từ      20 t     10  ă  2024. 

2. Qu  t        y thay th      Qu  t       ủ  Ủy ban nhân dân tỉ   Phú Yên: 

a) Quy t   nh số 38/2014/QĐ-  N       14 tháng 10  ă  2014 v  v ệ  

b        Qu    nh h n m         ất, công nhận quy n sử dụng cho mỗi hộ gia 

 ì        â  trê    a bàn tỉnh Phú Yên; 

b) Quy t   nh số 38/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9  ă  2018 sử   ổi, bổ 

sung một số    u củ  Qu    nh h n m         ất, công nhận quy n sử dụ    ất cho 

mỗi hộ      ì  ,      â  trê    a bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quy t   nh 

số 38/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10  ă  2014 v  Qu    nh diện tích, kích 

t ước c nh thử   ất tối thiểu  ược phép tách thử   ối với các lo    ất trê    a bàn 



 

tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quy t   nh số 42/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 

11  ă  2024 của UBND tỉnh Phú Yên; 

c) Quy t   nh số 25/2021/QĐ-  N       10 tháng 8  ă  2021 sử   ổ , bổ 

su    ột số    u  ủ  Qu                     ất,  ô     ậ  qu    sử dụ    ất     

 ỗ   ộ      ì  ,      â ; Qu       d ệ  t   ,      t ướ       t ử   ất tố  t  ểu 

 ượ       t    t ử ,  ợ  t ử   ố  vớ      l     ất trê      b   tỉ  ; 

d) Quy t   nh số 22/2022/QĐ-  N       09 tháng 6  ă  2022 sử   ổ , bổ 

su    ột số    u  ủ  Qu  t      số 25/2021/QĐ-  N       10 tháng 8  ă  2021 

 ủ  Ủy ban nhân dân tỉ   sử   ổ , bổ su    ột số    u  ủ  Qu                    

 ất,  ô     ậ  qu    sử dụ    ất      ỗ   ộ      ì  ,      â  trê      b   tỉ   

     ê  b            t    Qu  t      số 38/2014/QĐ-  N       14 tháng 10 

 ă  2014, Qu  t      số 38/2018/QĐ-  N       10 tháng 9  ă  2018  ủ  Ủy 

ban nhân dân tỉ        ê   

Điều 3. C     Vă    ò   Ủy ban nhân dân tỉ  , G     ốc     s : Tài 

  u ê  v  Mô  trường,  ư     ,  â  dự  ,          ,          v  Đ u tư, Công 

T ươ  , Nô g nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Cụ  trư    Cụ  

  u  tỉ  ; C ủ t    Ủy ban nhân dân      u ệ , t     , t       ố;   ủ trư        

 ơ qu  , tổ     ,      â   ó liên quan ch u trách nhiệm thi hành Quy t   nh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Hồ Thị Ngu ên Thảo 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Hạn mức về giao  ất, công nhận qu ền sử dụng  ất,  

nhận chu ển qu ền sử dụng  ất trên  ịa bàn tỉnh Phú Yên 

(Ban hành kèm t eo Quyết địn  số:47/2024/QĐ-UBND  

ngày 10 tháng10 năm 2024 của Ủy ban n ân dân tỉn  Phú Yên) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ÐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi  iều chỉnh 

Qu           t  t  ột số  ộ  du   v                ất  ô       ệ ,  ô   

  ậ   ất  ,       ất   ư  sử dụ            â ,   ậ    u ể  qu    sử dụ    ất 

 ô       ệ ,       ất   v        ất     tổ      tô      , tổ      tô       trự  

t uộ  trê      b   tỉ        ê   ượ  Luật Đất          Ủ  b     â  dâ  tỉ   qu  

         t  t t     ể       ả  1 Đ  u 137,     ả  4 Đ  u 139, k  ả  5 Đ  u 141, 

   ả  5 Đ  u 176,    ả  3 Đ  u 177,    ả  2 Đ  u 195,    ả  2 Đ  u 196 v  

   ả  4 Đ  u 213  ủ  Luật Đất      

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1  Cơ qu        ướ  t ự    ệ        ă  ,    ệ  vụ quả  lý n    ướ  v   ất 

   ; C   bộ,  ô       , v ê            ướ  l   v ệ  tr    lĩ   vự  quả  lý  ất     

v       ơ qu   quả  lý      ướ        ó l ê  qu    

2  Hộ      ì  ,      â  v  tổ       ó l ê  qu    

 

Chương II 

HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở 

 

Điều 3. Hạn mức giao  ất ở cho cá nhân 
1  C     ườ   t uộ  t       ố  u  Hò , t      Sô   C u, t      Đô   Hò : 

 ừ 60  
2
       ô   qu  150 m

2
. 

2  C      t uộ  t       ố  u  Hò ,     t   trấ  t uộ       u ệ :  ừ 80  
2
 

      ô   qu  200 m
2
. 

3  C       ồ   bằ  :  ừ 100  
2
      hông quá 250 m

2
. 

4  C              :  ừ 120  
2
       ô   qu  300 m

2
. 

5  H             ất   qu       t   Đ  u       ô      dụ           trườ   

 ợ        ất   d  tr     ấu     qu    sử dụ    ất;  ử lý     t ử   ất   ỏ  ẹ ,  ằ  

     ẹt t    qu       t     ể       ả  3 Đ  u 124 Luật Đất      

Điều 4. Hạn mức giao  ất ở thông qua  ấu giá qu ền sử dụng  ất tại 

khu vực qu  hoạch các khu dân cư, khu  ô thị và qu  hoạch khu biệt thự 



 

H             ất   t ô   qu   ấu     qu    sử dụ    ất t ự    ệ  t    qu  

          t  t  â  dự     ặ  bả  vẽ tổ    ặt bằ     ặ  qu        tổ    ặt bằ   

 ượ    ê du ệt  

 

Chương III 

|HẠN MỨC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; HẠN MỨC GIAO ĐẤT 

CHƯA SỬ DỤNG CHO CÁ NHÂN ĐƯA VÀO SỬ DỤNG VÀ HẠN MỨC 

NHẬN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

 

Điều 5. Hạn mức công nhận  ất ở cho cá nhân  ang sử dụng  ất qu  

 ịnh tại khoản 1 và khoản 2 Điều 141 Luật Đất  ai  ối với trường hợp sử dụng 

 ất trước ngà  18 tháng 12 năm 1980 và từ ngà  18 tháng 12 năm 1980  ến 

trước ngà  15 tháng 10 năm 1993 như sau 
1  Đố  vớ  trườ    ợ  sử dụ    ất từ trướ       18 t     12  ă  1980 t ì 

         ô     ậ   ất    ượ           bằ    ă  (05) l                 ất tố     

t    qu       t   Đ  u 3  ủ  Qu             

2  Đố  vớ  trườ    ợ  sử dụ    ất từ      18 t     12  ă  1980     trướ  

     15 t     10  ă  1993 t ì          ô     ậ   ất    ượ           bằ       

(02) l                 ất tố     t    qu       t   Đ  u 3  ủ  Qu            

Điều 6. Hạn mức giao  ất chưa sử dụng cho cá nhân  ưa vào sử dụng 

theo qu  hoạch kế hoạch sử dụng  ất  ã  ược cơ quan có thẩm qu ền phê 

du ệt  ể sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủ  sản, làm muối  

1  H             ất trồ    â        ă ,  ất  uô  trồ   t ủ  sả ,  ất l   

 uố           â  trự  t    sả   uất  ô       ệ    ô   qu  02         ỗ  l     ất   

2  H             ất trồ    â  lâu  ă : 

 ) C     ,   ườ  , t   trấ     ồ   bằ  :   ô   qu  01   ; 

b) C     ,   ườ  , t   trấ            :   ô   qu  03     

3  H             ất rừ     ò    ộ, rừ   sả   uất l  rừ   trồ  :   ô   qu  

03     ố  vớ   ỗ  l     ất  

4   rườ    ợ       â   ượ           u l     ất tr        l     ất trồ    â  

hằ    ă ,  ất  uô  trồ   t ủ  sả ,  ất l    uố  t ì tổ                 ất   ô   

quá 05 ha; trườ    ợ   ượ       t ê   ất trồ    â  lâu  ă  t ì          ất trồ   

cây lâu  ă    ô   qu  0,5     ố  vớ    ,   ườ  , t   trấ     ồ   bằ  , không quá 

2,5     ố  vớ    ,   ườ  , t   trấ            ; trườ    ợ   ượ       t ê   ất rừ   

sả   uất l  rừ   trồ   t ì               ất rừ   sả   uất   ô   qu  2,5 ha. 

Điều 7. Hạn mức công nhận  ất nông nghiệp do tự khai hoang cho hộ 

gia  ình, cá nhân 

 rườ    ợ   ộ      ì  ,      â       sử dụ    ất  ô       ệ  d  tự      

     ,   ô    ó tr      ấ  t    qu       t   k  ả  4 Đ  u 139 Luật Đất     t ì 

 ượ   ô     ậ  qu    sử dụ    ất   ô   vượt qu          tố     qu       t   

   ả  1, 2, 3, 4 Đ  u 176  ủ  Luật Đất     v   ượ  t    v   tổ   d ệ  t     ô   

  ậ   ất  ô       ệ , trườ    ợ  vượt         t ì d ệ  t    vượt           ả  

  u ể  s    t uê  ất  ủ  N    ướ   

Điều 8. Hạn mức nhận chu ển qu ền sử dụng  ất nông nghiệp của cá nhân 



 

H         ậ    u ể  qu    sử dụ    ất  ô       ệ   ủ       â    ô   

qu  15 l           tố           ất  ô       ệ   ủ       â   ố  vớ   ỗ  l     ất 

 ượ  qu       t      ả  1, 2, 3 Đ  u 176  ủ  Luật Đất      

Điều 9. Giấ  tờ khác về qu ền sử dụng  ất có trước ngà  15 tháng 10 

năm 1993 theo qu   ịnh tại  iểm n khoản 1 Điều 137 Luật Đất  ai 

1  G ấ  tờ    t   t ự ,  ă   t   , s    tê  t   Vă    ò     ư       ,         

   , S           , N   trướ  b ,  ồ : 

 )  r    lụ , tr    s   bả   ồ      t ổ; 

b)  ả   ồ   â      t t ử ; 

 ) C     t ư         ; 

d)  ả  tr    lụ      bộ  

2  G ấ   ủ             , S                    ậ   ất   d       ộ  ũ  ấ   

 

Chương IV 

HẠN MỨC GIAO ĐẤT CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO,  

TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC 

 

Điều 10. Hạn mức giao  ất  ể xâ  dựng cơ sở tôn giáo 

1.   u vự  t       ố, t     : Không quá 1.000 m
2
. 

2.   u vự   ò  l  :   ô   qu  2.000 m
2
. 

Điều 11. Hạn mức giao  ất xâ  dựng cơ sở tôn giáo có sử dụng  ất lớn  

Đố  vớ  trườ    ợ  tổ      tô      , tổ      tô       trự  t uộ   ó   u   u 

sử dụ    ất  ể  â  dự    ơ s  tô       lớ   ơ                ất t   Đ  u 10  ủ  

qu           t ì  ă     t    quỹ  ất t         ươ  , qu        sử dụ    ất, quy 

        u ê         ó l ê  qu       ượ   ấ   ó t ẩ  qu      ê du ệt, Ủ  b   

nhân dân tỉ   sẽ       t, qu  t      d ệ  t          ất     từ   trườ    ợ   ụ t ể. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 12. Điều khoản chu ển tiếp 

1  C   trườ    ợ    ườ  sử dụ    ất     ộ   ồ sơ  ợ  lệ trướ       Qu       

     ó   ệu lự  t          ư     ư   ượ   ấ  G ấ          ậ  t ì  ượ  t ự    ệ  

t        Qu  t       ủ    N  tỉ  : số 38/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10  ă  

2014, số 38/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9  ă  2018, số 25/2021/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 8  ă  2021, số 22/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6  ă  2022. 

2  Đố  vớ      qu            t  t   ặ  bả  vẽ tổ    ặt bằ     ặ  qu        

tổ    ặt bằ    ủ        u dâ   ư,   u t         ư     ượ  du ệt v    u tư      t     

   t     ỹ t uật trướ      Qu            ó   ệu lự  t        v       ợ  vớ           

sử dụ    ất  ượ  du ệt t ì Ủ  b     â  dâ   ấ   u ệ  qu  t            ất  

3  Đố  vớ      tổ      tô      , tổ      tô       trự  t uộ      ượ   ơ qu   

 ó t ẩ  qu      ấ  t uậ    ủ trươ     u tư   ặ  t ỏ  t uậ  qu        tổ    ặt 

bằ    ủ  dự    t ì t ự    ệ  v ệ        ất t      ủ trươ     u tư, t ỏ  t uậ  qu  

      tổ    ặt bằ        ấ  t uậ   



 

4  Đố  vớ            ươ        ê du ệt   ươ            ất lâ      ệ  t    

     qu            luật trướ       qu            ó   ệu lự  t        t ì t ự    ệ  

v ệ        ất t      ươ          ượ    ê du ệt  

Điều 13. Điều khoản thi hành 

1. C    ộ  du     ô   qu       tr    Qu           t ì t ự    ệ  t        

vă  bả  qu            luật   ệ        

2   r    qu  trì   t ự    ệ    u    t s        trườ    ợ    ô    ó tr    

Qu             ặ      trườ    ợ      ó tr    Qu             ư     ư       ợ  

vớ  t ự  t , Ủ  b     â  dâ   ấ   u ệ ,     s , b  ,      , tổ     ,      â   ó 

l ê  qu       t ờ  b      ,     uất  ử      S        u ê  v  Mô  trườ    ể tổ   

 ợ , b       trì   Ủ  b     â  dâ  tỉ         t sử   ổ , bổ su            ợ ./. 

 


